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DANH MỤC TÀI LIỆU
 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính
(Kèm theo Quyết định số 313/QĐ-STC ngày 30/5/2025 của Giám đốc Sở Tài chính)

	STT
	Tên tài liệu/Quy trình
	Ký hiệu/Mã hiệu
	Ngày ban hành
	Lần sửa đổi
	Chủ trì xây dựng

	I 
	Tài liệu/Quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn
	
	
	
	Văn phòng Sở

	1
	Chính sách chất lượng
	CSCL
	
	
	

	2
	Mục tiêu chất lượng của Sở
	MTCL
	
	
	

	3
	Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
	MHHT
	
	
	

	4
	Hướng dẫn thông tin dạng văn bản (Tài liệu, Hồ sơ)
	QT.01
	
	
	

	5
	Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội (Phương pháp định tính)
	QT.02
	
	
	

	6
	Hướng dẫn đánh giá nội bộ
	QT.03
	
	
	

	7
	Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục
	QT.04
	
	
	

	II
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (59 TTHC)

	1
	Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Chi nhánh; Văn phòng đại diện; Địa điểm kinh doanh ( 13 TTHC)
	QT.ĐKKD.05
	
	
	Phòng Đăng ký kinh doanh 

	2
	Đăng ký thay đổi nội dung doanh nghiệp nghiệp (35 TTHC)
	QT.ĐKKD.06
	
	
	

	3
	Giải thể doanh nghiệp doanh nghiệp/Chấm dứt hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (03 TTHC)
	QT.ĐKKD.07
	
	
	

	4
	Đăng ký thành lập và hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (05 TTHC) 
	QT.ĐKKD.08
	
	
	

	5
	Chuyển đổi công ty nhà nước thành  Công ty TNHH một thành viên, tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp (03 TTHC)
	QT.ĐKKD.09
	
	
	

	III
	Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp (02 TTHC)
	
	
	
	

	6
	Đề nghị thanh toán kinh phí hỗ trợ đối với các chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi	QT.ĐKKD.16
	QT.ĐKKD.10
	
	
	Phòng Đăng ký kinh doanh

	7
	Xử lý miễn lãi các khoản chậm nộp của Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
	QT.ĐKKD.11
	
	
	

	IV
	Lĩnh vực thành lập và sắp sếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (05 TTHC)

	7
	Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập
	QT.ĐKKD.12
	
	
	







Phòng Đăng ký kinh doanh

	8
	Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
	QT.ĐKKD
.13
	
	
	

	9
	Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
	QT.ĐKKD.14
	
	
	

	10
	Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)
	QT.ĐKKD.15
	
	
	

	11
	Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)
	QT.ĐKKD.16
	
	
	

	V
	Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (02 TTHC)

	12
	Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
	QT.ĐKKD.17
	
	
	    Phòng Đăng ký kinh doanh

	13
	Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
	QT.ĐKKD.18
	
	
	

	VI
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam (22 TTHC)

	14
	Chấp thuận/ điều chỉnh chấp thuận nhà đầu tư/ Chấp thuận/ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/ Điều chỉnh dự án trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư/ trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án/ Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư/ trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án/Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án/sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh ( Gồm 11 TTHC)
	QT.NNS.
19
	
	
	
Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách


	15
	Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	QT.NNS.
20
	
	
	

	16
	[bookmark: dc_112]Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)
	QT.NNS.
21
	
	
	

	17
	Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	QT.NNS.
22
	
	
	

	18
	Ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT.NNS.
23
	
	
	

	19
	Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	QT.NNS.
24
	
	
	Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách


	20
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư
	QT.NNS.
25
	
	
	

	21
	Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	QT.NNS.
26
	
	
	

	22
	Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
	QT.NNS.
27
	
	
	

	23
	Thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
	QT.NNS.
28
	
	
	

	24
	Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	QT.NNS.
29
	
	
	

	25
	[bookmark: dieu_50]Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
	QT.NNS.
30
	
	
	

	VII
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn (02 TTHC)

	26
	Công bố dự án đầu tư kinh doanh (gồm dự án đầu tư có sử dụng đất) đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất
	QT.NNS.31
	
	
	Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách

	27
	Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ
	QT.NNS.32
	
	
	

	VIII
	Quy trình giải quyết lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức (03 TTHC)

	27
	Lĩnh vực viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài.
	QT.ĐTC.33
	
	
	Phòng Quản lý đầu tư công

	IX
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (05 TTHC)

	28
	Quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản
	QT.ĐTC.34
	
	
	Phòng Quản lý đầu tư công

	29
	Quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án (bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư)
	QT.ĐTC.35
	
	
	

	30
	Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng
	QT.ĐTC.36
	
	
	

	31
	Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm
	QT.ĐTC.37
	
	
	

	32
	Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
	QT.ĐTC.38
	
	
	

	X
	Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP (04 TTHC)

	33
	Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	QT.ĐTC.39
	
	
	Phòng Quản lý đầu tư công

	34
	Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư/Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất
	QT.ĐTC.40
	
	
	

	XI
	[bookmark: _GoBack]Lĩnh vực giá và công sản (09 TTHC)
	

	1
	(1) Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản (2) Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản công.
	QT.G&CS.41
	
	
	Phòng Quản lý giá và Công sản

	2
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp
	QT.G&CS.42
	
	
	

	3
	Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ trợ
	QT.G&CS.43
	
	
	

	4
	Thanh toán chi phí liên quan đến xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
	QT.G&CS.44
	
	
	

	5
	Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch quản lý, khai thác nhà, đất
	QT.G&CS.45
	
	
	

	6
	Hiệp thương giá

	QT.G&CS.46
	
	
	

	7
	Điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân
	QT.G&CS.47
	
	
	

	8
	Quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là di sản không có người thừa kế
	QT.G&CS.48
	
	
	

	XII
	Lĩnh vực tài chính đầu tư và tin học (01 TTHC)
	

	1
	Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
	QT.G&CS.49
	
	
	
Phòng Tài chính đầu tư






1

